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                     BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  

     Năm học: 2024-2025  
 

I- THÔNG TIN CHUNG2 

1-Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Quán Trữ 

2- Địa điểm trụ sở chính: Trường Tiểu học Quán Trữ đứng chân trên địa bàn phường 

Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

Điện thoại số: 0917024588, địa chỉ trang tin điện tử: 

tieuhocquantrukahp@gmail.com 

3- Loại hình cơ sở giáo dục: công lập 

4-Sứ mệnh: Xây dựng nhà trường : Nền nếp, kỷ cương, an toàn, trách nhiệm, Nâng 

cao chất lượng giảng dạy và học tập của học sinh là danh dự của nhà trường. Xây dựng 

thương hiệu học sinh trường Tiểu học Quán Trữ tự tin, Văn minh,năng động, sáng tạo. 

Tầm nhìn: Trở thành trường có chất lượng cao; là trung tâm văn hoá giáo dục của 

địa phương; là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gởi gắm con em mình; nơi giáo viên và học 

sinh luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công, để mỗi học sinh đều có cơ hội học tập, 

phát triển năng lực và tư duy sáng tạo; Xây dựng nhà trường đạt kiểm định chất lượng cấp 

độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức 1; 

Mục tiêu giáo dục: Xây dựng nhà trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2, tạo uy 

tín về chất lượng giáo dục; là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu hướng phát 

triển của đất nước và thời đại; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được 

chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng 

nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm, trách nhiệm của nhà 

giáo; Giáo dục nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể 

chất, thẩm mỹ, năng lực của học sinh; kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính 

năng động và sáng tạo; hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và 

trách nhiệm công dân; học sinh năng động sáng tạo đảm bảo về năng lực, phẩm chất… xây 

dựng trường học hạnh phúc. 

5-Quá trình thành lập và phát triển: Trường Tiểu học Quán Trữ được thành lập 

từ năm 2002 theo Quyết định số 651/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2002; 

Những đặc điểm của trường: Về số lớp và học sinh: Trường có 19 lớp với tổng số 

628 học sinh có 273 học sinh nữ; 

Về tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ trường Tiểu học Quán Trữ trực thuộc Đảng bộ 

phường Quán Trữ với 26 Đảng viên; Công đoàn với 35 công đoàn viên; Chi đoàn với 8 

Đoàn viên và Liên đội có 115 Đội viên. 

6-Thông tin người đại diện: Trần Thị Minh Nghĩa; chức vụ Hiệu trưởng; Địa chỉ 

làm việc: Số 35 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An; Số điện thoại 0946115798, hộp 

thư điện tử: nghia23976@gmail.com 

7-Bộ máy nhà trường. 
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-Trường Tiểu học Quán trữ được thành lập từ năm 2002, theo Quyết định số 

651/QĐ-UB ngày 03 tháng 9 năm 2002; 

- Hội đồng trường thành lập theo quyết định số       /QĐ-UBND ngày 29/12/2023, 

Hội đồng trường có các thành viên cụ thể như sau: 

Bà Trần Thị Minh Nghĩa Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

Ông Phạm Trung Long Phó Hiệu trưởng Phó CTHĐ 

Bà Vũ Thị Thúy Hà CTCĐ Thành viên 

Bà Lưu Thị Diệu Quỳnh BTCĐ Thành viên 

Bà Vũ Thị Thanh Huyền TTCM 1 Thành viên 

Bà Nguyễn Thị N hặn TTCM 2 Thành viên 

Bà Nguyễn Thị Phượng TTCM 3 Thành viên 

Bà Đào Thị Hồng Ngân TTCM 4 Thành viên 

Bà Đào Thị Hải Hà TT tổ VP Thành viên 

Bà Đỗ Thị Nhung PCT.UBND Thành viên 

Ông Đỗ Thành Trung Ban ĐDCMHS               Thành viên 

-Trường có hộp thư điện tử tại địa chỉ: tieuhocquantruka@gmail.com; người đảm nhiệm 

hộp thư điện tử gồm Phó hiệu trưởng và Văn thư đảm nhiệm. 

8- Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: (Kèm theo) gồm Kế hoạch chiến lược; Quy 

chế dân chủ; NQ hội đồng trường; Quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch phát triển nhà giáo. 

II - ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN3 

1- Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên toàn trường 27 (chia ra CBQL: 02; Giáo 

viên: 22; Tổng phụ trách đội: 01; Nhân viên: 02. 

- Số lượng cán bộ giáo viên, công nhân viên, tay nghề, trình độ đào tạo: 

T

T 
Họ và tên 

Chuyên 

môn 
Hạng 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

GV 

dạy 

giỏi 

Danh 

hiệu 

Nhiệm 

vụ 

 CBQL        

1 Trần Thị Minh Nghĩa 

ĐHSP 

Th.S 

QLGD 

II B B  CSTĐ HT 

2 Phạm Trung Long 
ĐHSP 

   QLGD 
II B ĐH  CSTĐ PHT 

  Tổng phụ trách        

3 Nguyễn Kim Oanh ĐHSP III B B TP   

 Giáo viên        

4 Nguyễn Thị Thanh Xuân ĐHSP II B B Trường  GVVH 

5 Vũ Thị Huyền ĐHSP II B B Trường  GVVH 

6 Nguyễn Thị Nhặn ĐHSP II B B Trường  GVVH 

7 Nguyễn Thị Nhung CĐSP III B B Trường  GVVH 

8 Vũ Thị Thanh Huyền ĐHSP II B B Trường  GVVH 
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T

T 
Họ và tên 

Chuyên 

môn 
Hạng 

Ngoại 

ngữ 

Tin 

học 

GV 

dạy 

giỏi 

Danh 

hiệu 

Nhiệm 

vụ 

9 Vũ Thị Thúy Hà ĐHSP III B B Trường  GVVH 

10 Nguyễn Thị Minh Nhuệ ĐHSP II B B Trường  GVVH 

11 Nguyễn Thị Hường ĐHSP III B B Trường  GVVH 

12 Đào Thị Hồng Ngân ĐHSP II B B Trường  GVVH 

13 Hoàng Thị Thanh Huyền ĐHSP II B B Trường  GVVH 

14 Phạm Thị Hằng Phiên ĐHSP III B B Trường  GVVH 

15 Đào Thị Thúy ĐHSP III B B Quận  GVVH 

16 Nguyễn Thị Mai Anh ĐHSP III B B Quận  GVVH 

17 Nguyễn Thị Thanh Xuân ThsSP III B B Quận  GVVH 

18 Lưu Thị Diệu Quỳnh ĐHSP III B B TP CSTĐ GVVH 

19 Phạm Thị Ngọc ĐHSP III B B TP CSTĐ GVVH 

20 Lương Thị Hồng Minh ĐHSP III B B Quận  GVVH 

21 Nguyễn Thị Phượng ĐHSP III B B TP CSTĐ GVVH 

22 Phạm Thị Hằng ĐHSP III B B Quận  GVVH 

23 Đào Thị Liên ĐHÂN III B B Trường  GVÂN 

24 Phạm Thị Yên ĐHMT III B B Trường  GVMT 

25 Nguyễn Thị Huê ĐHNN III B B Trường  GVNN 

 Nhân viên        

31 Đào Thị Hải Hà ĐHTVTB IV B B   TBTV 

32 Đặng Thị Kim Xuyến ĐHTC KT 06.031 B B   KT 
 

- Số lượng, tỉ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp: 

Tổng số: 27 (chia ra CBQL: 02; giáo viên: 23);  

Kết quả xếp loại Tốt:       đạt tỉ lệ         %; xếp loại Khá:     đạt tỉ lệ     ;  

- Số lượng, tỉ lệ giáo viên, cán bộ quản lý hoàn thành bồi dưỡng hàng năm 

Tổng số: 27 (chia ra Lãnh đạo: 02; giáo viên: 23, nhân viên: 02);  

Kết quả hoàn thành công tác bồi dưỡng      đạt tỉ lệ  

III- CƠ SỞ VẬT CHẤT4 

- Diện tích chung: 2040 m2 

- Diện tích XD: 389.9 m2 ; Diện tích sàn sử dụng: 599.9 m2  

*Danh mục các hạng mục 

TT 
Tên hạng mục 

 

Đơn vị 

 

Số tính        

lượng 
Diện tích (m2) 

 
Ghi chú 

I Khối phòng học tập     

1 Phòng học Phòng 19 1026  

2 Phòng bộ môn Âm nhạc Phòng 1 0  

3 Phòng bộ môn Mỹ thuật Phòng 1 0  

4 Phòng bộ môn KH-CN Phòng 0 0  

5 Phòng bộ môn Tin học Phòng 1 30  

6 Phòng Ngoại ngữ Phòng 1 0  

7 Phòng đa chức năng Phòng 0 0  
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II Khối phòng hỗ trợ học tập     

8 Thư viện  1 25  

9 Phòng thiết bị giáo dục  1 20  

10 Phòng tư vấn học đường và hỗ 

trợ giáo dục học sinh khuyết 

tật học hòa nhập 

  0  

11 Phòng Đội Thiếu niên  1 20  

12 Phòng truyền thống  0 0  

13 Phòng trưng bày GD Stem  0 0  

III Khối phụ trợ     

14 Phòng họp  1 70  

15 Phòng y tế học đường  1 12  

16 Nhà kho  1 12  

17 Phòng nghỉ giáo viên  0 0  

18 Phòng giáo viên   0  

19 Khối Phòng hành chính     

20 Phòng Hiệu trưởng  1 25  

21 Phòng Phó Hiệu trưởng  1 20  

22 Văn phòng  0 20  

23 Phòng Bảo vệ  1 12  

IV Khu sân chơi, TDTT     

24 Sân trường  1 300  

25 Sân TDTT  0 0  

26 Nhà Đa năng  0 0  

V Khối phục vụ sinh hoạt     

27 Nhà bếp  1 70  

28 Kho bếp  1 15  

29 Nhà ăn  0 0  

30 Nhà ở nội trú  0 0  

31 Phòng quản lý học sinh  0 0  

32 Phòng sinh hoạt chung  0 0  

VI. Bảng thống kê nhà vệ sinh học sinh 

33 Nhà vệ sinh học sinh  Nhà 03 90 Nam, nữ 

VII. Bảng thống kê nhà vệ sinh giáo viên 

34 Khu vệ sinh giáo viên Nhà 0 20 Nam, nữ 

Bảng thống kê nhà xe giáo viên 

35  Nhà 01 50  

Bảng thống kê nhà xe học sinh 

36  Nhà 01 100  

Mỗi phòng học được trang bị, trang trí lớp học đúng quy định. Bàn ghế trong các 

phòng học đủ. Sắp xếp theo quy định; Số bàn ghế đúng quy cách đạt 100 %. 

IV- KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC5 

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn 

quốc gia Nhà trường tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm tra công nhận 

trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 
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22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục 

và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học, Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT 

ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học và Công văn số 5932/BGDĐT-QLCL ngày 28/12/2018 hướng dẫn tự đánh 

giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông; Năm học 2023- 2024 nhà trường có xây 

dựng kế hoạch, tập hợp minh chứng, tiến hành tự đánh giá, xây dựng kế hoạch cải tiến. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC6    

* Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Lớp 1, 2, 3, 4 cuối kì II - Theo TT27/2020 
 

KẾT QUẢ  

GIÁO DỤC 
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Tổng 

I. Kết quả học tập    
Tổng số Tỉ lệ 

1. Tiếng Việt     

Hoàn thành  tốt 95 99 106 104 404 82,6% 

Hoàn thành 18 18 25 23 84 17,1% 

Chưa hoàn thành    01 01 0,3% 

2. Toán       

Hoàn thành  tốt 96 95 109 95 395 80,7% 

Hoàn thành 16 22 22 32 92 18,8% 

Chưa hoàn thành 01   01 02 0,5% 

3. Đạo đức       

Hoàn thành  tốt 105 101 109 104 419 84,6% 

Hoàn thành 8 16 22 24 70 15,4% 

Chưa hoàn thành       

4. TNXH       

Hoàn thành  tốt 101 98 112  311 86,1% 

Hoàn thành 12 19 19  50 13,9% 

Chưa hoàn thành       

5. Âm nhạc       

Hoàn thành  tốt 96 90 108 102 396 80,9% 

Hoàn thành 17 27 23 26 93 19,1% 

Chưa hoàn thành       



6 
 

KẾT QUẢ  

GIÁO DỤC 
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Tổng 

6. Mĩ thuật       

Hoàn thành  tốt 96 88 108 103 395 80,7% 

Hoàn thành 17 29 23 25 94 19,3% 

Chưa hoàn thành            

7. HĐTN       

Hoàn thành  tốt 103 100 113 102 418 85,4% 

Hoàn thành 10 17 18 26 71  

Chưa hoàn thành       

8. Thể dục 

(GDTC) 
     

 

Hoàn thành  tốt 106 100 118 100 424 86,7% 

Hoàn thành 7 17 13 28 65 13,3% 

Chưa hoàn thành       

9. Ngoại ngữ       

Hoàn thành  tốt 95 90 110 92 387 79,1% 

Hoàn thành 18 27 21 36 102 20,9% 

Chưa hoàn thành       

10. Tin học       

Hoàn thành  tốt 97 93 108 96 394 80,5% 

Hoàn thành 16 24 23 32 95 19,5% 

Chưa hoàn thành       

11. Công nghệ       

Hoàn thành  tốt   111 110 221  

Hoàn thành   20 18 38  

Chưa hoàn thành       

12. Khoa học       

Hoàn thành  tốt    98 98 76,5% 

Hoàn thành    29 29 22,6% 

Chưa hoàn thành    1 1 0,9% 

13. LS&ĐL       

Hoàn thành  tốt    96 96 75% 

Hoàn thành    32 32 25% 

Chưa hoàn thành       
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* Kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Lớp 5 cuối kì II - Theo TT22/2016 

I. Kết quả học tập Lớp 5 Tỉ lệ II. Năng lực Lớp 5 Tỉ lệ 

1. Tiếng Việt   1. Tự phục vụ, tự quản   

Hoàn thành  tốt 99 79,2% Tốt 108 86,4% 

Hoàn thành 26 20,8% Đạt 17 13,6% 

Chưa hoàn thành   Cần cố gắng   

2.Toán   2. Hợp tác   

Hoàn thành  tốt 88 70,4% Tốt 100 80% 

Hoàn thành 37 29,6% Đạt 25 20% 

Chưa hoàn thành   Cần cố gắng   

3. Đạo đức   3. Tự học và GQVĐ   

Hoàn thành  tốt 103 82,4% Tốt 78 62,4% 

Hoàn thành 22 17,6% Đạt 47 37,6% 

Chưa hoàn thành   Cần cố gắng   

4. Khoa học   III. Phẩm chất   

Hoàn thành  tốt 96 76,8% 1. Chăm học, chăm làm   

Hoàn thành 29 23,2% Tốt 76 60,8% 

Chưa hoàn thành   Đạt 49 39,2% 

5. Lịch sử và Địa lý   Cần cố gắng   

Hoàn thành  tốt 100 80% 2. Tự tin, trách nhiệm   

Hoàn thành 25 20% Tốt 97 77,6% 

Chưa hoàn thành   Đạt 28 22,4% 

6. Âm nhạc   Cần cố gắng   

Hoàn thành  tốt 81 64,8% 3. Trung thực, kỉ luật   

Hoàn thành 44 35,2% Tốt 121 96,8% 

Chưa hoàn thành   Đạt 04 3,2% 

7. Mĩ thuật   Cần cố gắng   

Hoàn thành  tốt 94 75,2% 4. Đoàn kết, yêu thương   

Hoàn thành 31 24,8% Tốt 125 100% 

Chưa hoàn thành   Đạt   

8.Kĩ thuật   Cần cố gắng   

Hoàn thành  tốt 99 79,2%    
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VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH7 

TT Nội dung Tổng thu Tổng chi 

I NGUỒN NGÂN SÁCH 6.391.214.070  

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 0  

2 Dự toán được giao trong năm, trong đó: 6.391.214.070  

3 Dự toán giao đầu năm: 3.808.700.000  

4 Dự toán bổ sung trong năm: 2.582.514.070  

5 Kinh phí thực nhận trong năm: 6.391.214.070  

6 Kinh phí quyết toán: 6.391.214.070  

7 
Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau 

sửdụngvào quyết toán: 
0  

II NGUỒN THU NGOÀI NGÂN SÁCH   

1 Nguồn quản lý ngoài giờ   1.273.356.400    1.273.356.400  

1.1  Dư năm trước chuyển sang 13.186.400  

1.2 Mức thu 10.000 đồng/ HS/giờ 1.260.170.000  

1.3 Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ 

trách lớp học 
 

  1.008.136.000  

1.4 Chi công tác quản lý, chỉ đạo       226.830.600  

1.5 Thuế         38.389.800  

2 Tiếng Anh nước ngoài 536.149.500      536.149.500  

2.1  Dư năm trước chuyển sang 949.500  

2.2 Mức thu 100.000 đồng/HS/tháng 535.200.000  

2.3 Trả về trung tâm liên kết       454.920.000  

Hoàn thành 26 20,8%    

Chưa hoàn thành      

9. Thể dục       

Hoàn thành  tốt 101 80,8%    

Hoàn thành 24 19,2%    

Chưa hoàn thành      

10. Ngoại ngữ      

Hoàn thành  tốt 72 57,6%    

Hoàn thành 53 42,4%    

Chưa hoàn thành      

11. Tin học      

Hoàn thành  tốt 79 63,2%    

Hoàn thành 46 36,8% .   

Chưa hoàn thành      
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2.4 Chi công tác thu, quản lý, chỉ đạo         53.520.000  

2.5 Tăng cường CSVC         25.154.400  

2.6 Thuế           2. 551.100  

3 Kỹ năng sống 515.391.500      515.391.500 

3.1  Dư năm trước chuyển sang 975.500  

3.2 Mức thu 96.000/HS/tháng 514.416.000  

3.3 Trả về trung tâm liên kết  432.109.400 

3.4 Chi công tác thu, quản lý, chỉ đạo  56.585.800 

3.5 Tăng cường CSVC  24.074.700 

3.6 Thuế  2.621.600 

4 Tin học 163.458.400 163.458.400 

4.1  Dư năm trước chuyển sang 498.400  

4.2 Mức thu: 48.000 đồng/HS/tháng 

(K1,2),96.000 đồng/HS/tháng (K5) 

162.960.000 
 

TT Nộidung Tổng thu Tổng chi 

4.3 Trả về trung tâm liên kết  130.368.000 

4.4 Chi công tác thu, quản lý, chỉ đạo  19.555.200 

4.5 Tăng cường CSVC  12.386.000 

4.6 Thuế  1.149.200 

5 Tiếng Anh tự chọn (GV Việt Nam)      303.818.600  303.818.600 

5.1  Dư năm trước chuyển sang 746.600  

5.1 
Mức thu 96.000 đồng/HS/tháng 

(12.000đ/tiết) 
303.072.000  

5.2 Trả về trung tâm liên kết  242.457.600 

5.3 Chi công tác thu, quản lý, chỉ đạo  36.368.600 

5.4 Tăng cường CSVC  23.033.500 

5.5 Thuế  1.958.900 

6 Chăm nuôi bán trú       474.827.200       474.827.200  

6.1 Dư năm trước chuyển sang 4.427.200  

6.2 Mức thu 150.000 đồng/HS/tháng  470.400.000  

6. 3 
Chi lương cô nuôi, giáo viên trông trưa, công 

tác quản lý, chỉ đạo 

 
460.992.000 

6.4 Thuế  13.835.200 

7   Cơ sở vật chất bán trú        78.400.000        78.400.000  

7.1 
 Mức thu: Khối 1: 350.000đ/năm; Khối 2,3: 

200.000đ/năm; K4,5: 150.000đ/năm 
78.400.000  

7.2 

 Chi mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ 

dùng, vật dụng – Phục vụ cho hoạt động bán 

trú: Gối, chăn, khay, nồi, thìa, khăn… 

 78.400.000 
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8  Nước uống 61.050.000 61.050.000 

 Mức thu 10.000 đồng/HS/tháng   

9 Ăn +  chất đốt 1.660.876.000 1.660.876.000 

 
Mức thu 28.000 đồng/HS/ngày đã bao gồm 

chất đốt 
  

10 Dạy học 2 buổi trên ngày 169.460.000 168.300.000 

10.1 Dư năm trước chuyển sang 5.300.000  

10.2 Mức thu 30.000 đồng/HS/tháng 164.160.000  

10.3 Số chi trong năm  168.300.000 

10.4 Số dư 1.160.000  

11 Quỹ vòng tay bè bạn 30.400.000 30.400.000 

11.1 Mức thu 50.000 đồng/HS/năm 30.400.000  

11.2 Chi nộp về Quận Đoàn  7.308.000 

11.3  Chi hoạt động Đội tại đơn vị  23.092.000 

12 Trông xe 25.074.200 25.074.200 

12.1   Dư năm trước chuyển sang 1.644.200  

12.1 Mức thu 30.000 đồng/tháng 23.430.000  

12.2 Chi bảo vệ  4.500.000 

TT Nộidung Tổng thu Tổng chi 

12.3 Chi cơ sở vật chất  16.588.000 

12.4 Thuế  3.986.200 

14 Báo đội 90.000.000   90.000.000 

 Mức thu 20.000 đồng/tháng 90.000.000  

   Chi mua báo    90.000.000 

15  Chăm sóc SKBĐ 34.516.473 8.944.321 

15.1 Số dư năm trước chuyển sang 3.056.952  

15.2 Tổng số KP được cấp trong năm 31.459.521  

15.3 Chi mua thuốc, bông băng, tủ y tế  8.944.321 

15.4  Số dư cuối năm  25.572.152  

16  Lãi phí kho bạc 1.613.808 1.384.094 

16.1 Số dư năm trước chuyển sang 88.294  

16.2 Tổng số thu trong năm 1.525.514  

16.3 Sốnộpvàokhobạcnhà nước  1.384.094 

016.4  Số dư cuối năm  229.714  

Hàng năm nhà trường có chính sách miễn giảm các khoản tiền học hàng tháng 

(Trừ tiền ăn, chăm nuôi bán trú, các khoản thu bắt buộc theo quy định).Đối với hộ 

nghèo, học sinh hòa nhập khuyết tật miễn giảm 100% tiền học; hộ cận nghèo, khó 
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khăn miễn giảm 50% tiền học.  
 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC8  

1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu 

T

T 

Nội dung thực hiện và chỉ tiêu đề ra Kết quả đạt được 

1 
Nhà trường đảm bảo tốt các điều kiện an toàn trường học, 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

Nhà trường đảm bảo 

tốt các điều kiện an 

toàn trường học, phòng 

chống thiên tai, dịch 

bệnh. 

2 
Tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi đạt từ 96,5% trở lên (trong đó tỷ 

lệ trẻ lớp 1 học đúng độ tuổi đạt từ 98%). 
Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

3 Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

4 
Xây dựng TĐG trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo 

dục cấp độ 2; chuẩn quốc gia mức độ 1. 
Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

5 

100% CBQL, GV; thiết lập học bạ điện tử lớp 1; quản lí hồ sơ 

chuyên môn; soạn và duyệt kế hoạch bài dạy, lập sổ chủ 

nhiệm, sổ đăng bộ,… và trình duyệt trên các hệ thống quản lý 

điện tử 

Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

6 

Các lớp, các phòng thực hiện trang trí đầy đủ các hệ thống biểu 

bảng (bao gồm cờ nước, ảnh Bác, khẩu hiệu, gốc sản phẩm 

STEM,..). 

Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

7 

Viên chức đạt trình độ đại học trở lên đạt 95%; Viên chức tham 

gia bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 và bồi dưỡng thường 

xuyên đạt kết quả 100%. 

Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

8 
Thực hiện tốt công tác khai thác, đảm bảo sử dụng cơ sở vật 

chất, thiết bị dạy học được đánh giá tốt 
Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

9 

Học sinh lớp 1, 2 được làm quen học tiếng Anh 100%; Tổ 

chức dạy học tiếng Anh và Tin học lớp 3,4 hiệu quả theo 

Chương trình GDPT 2018 đạt 100%. 

Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

10 

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch kênh truyền 

thông của đơn vị đến cộng đồng; 100% các lớp có thành lập 

nhóm Zalo với PHHS đảm bảo thông tin liên 

Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

11 

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp 1 (từ lớp 1 đến lớp 

4) đạt từ 99.5% trở lên; Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành 

chương trình tiểu học đạt 100%. 

Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

Trường đạt 99,7% và 

100% 

12 
100% Giáo viên không vi phạm về quy định của nghành và đạo 

đức nhà giáo 
Đạt theo chỉ tiêu đề ra 

13 
Danh hiệu Thi đua Tập thể: Đạt Danh hiệu Tập thể lao động 

Tiên tiến 
Đạt theo chỉ tiêu đề ra 
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2. Kết quả thực hiện các phong trào các hội thi 

2.1. Kết quả của học sinh 

- Tham gia cuộc thi “Thiếu nhi dẫn chương trình cấp thành phố” đạt giải Nhì. 

- Hội thi vẽ tranh năm 2024 chủ đề “Âm vang Điện Biên” đạt giải Khuyến khích 

cấp thành phố. 

- Tham gia Liên hoan “Búp măng xinh thành phố Hải Phòng” đạt giải Ba. 

- Hội khỏe Phù đổng quận Kiến An: đạt 04 Huy chương Vàng, 03 Huy chương 

Bạc và 02 Huy chương Đồng. 

- Tham gia “Hội thi Sơn ca” cấp quận đạt 01 giải B, 01 giải C. 

- Hưởng ứng ngày sách Việt Nam, tham gia vẽ tranh và kể chuyện cấp quận đạt 

01 giải A kể chuyện. Nhà trường tổ chức thi kể chuyện sách báo cho học sinh các lớp: 

10 giải cấp trường (01 giải Xuất sắc, 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba). 

- Tham gia thi IOE qua mạng: Có 05 học sinh  có giấy chứng nhận đã hoàn 

thành Tốt cuộc thi Olipic Tiếng Anh cấp Quốc gia. 

- Tham gia các cuộc thi qua mạng: Trạng Nguyên Toàn tài, Trạng Nguyên 

Tiếng Việt, Violimpic Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; 09 giải cấp Thành Phố (01 

giải Nhì; 02 giải Ba; 06 giải Khuyến khích); 35 giải cấp quận, 24 giải cấp trường. 

- Tham gia thi Trạng Nguyên nhỏ tuối cấp trường: Tổng số 83 học sinh 

tham gia ở 4 khối 2, 3, 4, 5. Kết quả cụ thể: 04 Trạng Nguyên, 06 Bảng Nhãn, 04 

Thám Hoa, 08 Hoàng Giáp. 

- Tham gia kì khảo sát chất lượng lớp 5 chung toàn quận kết quả đạt cao hơn năm 

học trước (Năm học 2022-2023 điểm trung bình của HS: Toán: 6,68; TV: 6,63; Năm học 

2023-2024 điểm trung bình của HS: Toán: 7,3; TV: 7,99). 

2.2 Kết quả của giáo viên: 

- 27 đc đạt danh hiệu LĐTT, 19/19 GV được công nhận là GVCNG cấp 

trường, 11 GV được công nhận GVCNG cấp Quận; 05 đ/c được trao tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua. 

- Kết quả đánh giá GV theo chuẩn NNGVTH: 27 đồng chí, trong đó  

+ Xếp loại Tốt: 06 đ/c đạt 22,2 %, Khá: 21 đ/c đạt 77,8%,  Đạt: 0 đ/c 

- Kết quả đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo chuẩn: Xếp loại: Tốt 

- Kết quả đánh giá xếp loại Phó hiệu trưởng theo chuẩn: Xếp loại: Tốt 

- Trong năm học nhà trường có 04 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận được Hội 

đồng chấm điểm và thẩm định sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo quận Kiến An 

năm học 2023-2024 đánh giá xếp loại Xuất sắc, đồng thời được áp dụng có hiệu quả 

trong quản lý và dạy học của nhà trường. 

2.3 Kết quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho HS:  

Nhà trường phối hợp Ban đại diện CMHS tổ chức nhiều hoạt động như: Vui Tết 

Trung thu 2023, Hội thi tuyên truyền kể chuyện theo sách báo; Hội thi sáng tạo các sản 

phẩm Stem; Thi lớp học Xanh - sạch - đẹp - thân thiện - an toàn; Tham gia Hội khỏe 
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Phù Đổng các cấp, Hội thi Nuôi lợn siêu trọng, góp những đồng tiền lẻ vì nghĩa tình lớn; 

Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Hành trình về nguồn” cho học sinh tại Khu di tích Bạch 

Đằng Giang; Tổ chức Chương trình Tuyên dương, khen thưởng học sinh Xuất sắc, tiêu 

biểu năm 2023-2024 và Chia tay học sinh lớp 5 niên khóa 2019-2024.  

* Kết quả thi đua cuối năm học: Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động Tiên 

tiến, 05 đ/c được công nhận danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 31 đ/c được công nhận danh 

hiệu LĐTT cấp cơ sở; 02 CBQL, 01 GV đề nghị tặng Giấy khen của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 01 giáo viên được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng; 03 giáo viên đề nghị tặng giấy khen của giám đốc Sở Giáo 

dục và đào tạo; 02 GV được nhận giấy khen của chủ tịch UBND Quận.  

3. Công tác bảo hiểm học sinh năm qua 

Bảo hiểm Y tế: học sinh đạt 100% (học sinh có thẻ 705 em).  

4. Hiệu quả đào tạo. 

- Tổng số học sinh vào lớp 1 niên khoá 2019-2024: có 125 em;  

- Học sinh HTCTTH 125/125 đạt tỉ lệ 100% 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
        (ký tên, đóng dấu) 
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________ 

1 Mẫu Báo cáo thường niên chỉ quy định các yêu cầu thông tin bắt buộc; tiêu đề, thứ 

tự chương mục và hình thức trình bày thông tin do cơ sở giáo dục quyết định, bảo đảm thể 

hiện rõ nội dung của thông tin theo yêu cầu. 

2 Bao gồm các thông tin được quy định tại Điều 4 của Thông tư này. 

3 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1 Điều 6, khoản 1 

Điều 8, khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 

4 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 

Điều 8, khoản 2 Điều 10 Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 

5 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 3 Điều 6, khoản 3 

Điều 8, khoản 3 Điều 10 Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 

 
6 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 2, 3 Điều 7, khoản 

2, 3 Điều 9, khoản 2, 3 Điều 11 của Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 

7 Bao gồm các thông tin của năm báo cáo được quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 5 của 

Thông tư này, đối sánh số liệu với năm trước liền kề. 

8 Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác của cơ sở giáo dục và của ngành.
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	Hàng năm nhà trường có chính sách miễn giảm các khoản tiền học hàng tháng (Trừ tiền ăn, chăm nuôi bán trú, các khoản thu bắt buộc theo quy định).Đối với hộ nghèo, học sinh hòa nhập khuyết tật miễn giảm 100% tiền học; hộ cận nghèo, khó khăn miễn giảm 5...

